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THÔNG BÁO 

TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI CHỦ YẾU 7 NGÀY 

TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG 

(Từ ngày 01/1/2019 đến ngày 07/1/2019) 

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT: 

Loại cây trồng Giai đoạn sinh trưởng 
Diện tích 

(ha) 

1. Cây lúa Giai đoạn mạ  

2. Cây Rau màu   

3. Cây Mía   

4. Cây Sắn   

5. Cây ăn quả có múi KTCB & KD  

6. Cây Dứa   

7. Cây Cao su KTCB & KD  

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI VÀ THIÊN ĐỊCH: 

Giống cây trồng và giai 

đoạn sinh trưởng 

Tên sinh vật 

gây hại và thiên 

địch 

Mật độ, Tỷ lệ % 

Tuổi sâu, cấp bệnh phổ biến 
Trung 

bình 
Cao 

1. CÂY LÚA Cuốn lá nhỏ     Rãi rác toàn huyện 

  Rầy các loại     Rãi rác toàn huyện 

  Chuột     Xuất hiện cục bộ ven đồi núi  

2. CÂY SẮN         

3. CÂY CHUỐI         

     KTCB & KD Bệnh chùn đọt 7-10 20-30 Rãi rác toàn huyện 

4. CÂY TIÊU Bệnh đốm lá 7-10 20-30 Hương Hòa 

5. CÂY CAO SU         

     KTCB & KD Xì mủ 1-3 5-7 RR toàn huyện 

  Corynespora 3-5 7-10 Phú Mậu-Hương Phú 

6. CÂY ĂN QUẢ         

  Sâu đục thân 1 3-5 Rãi rác H.Phú; H.Hòa 

     KD Muội đen 7-10 60-70 C1 

7. CÂY LÂM NGHIỆP         

  

Nơi nhận: 

- Chi cục BVTV tỉnh (bc); 

- VP UBND huyện (bc); 

- Phòng NN&PTNT; 

- UBND các xã; 

- Đ/c Lê Thanh Hồ - PCT (bc); 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 
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